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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.




ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

 CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
1. Tên sáng kiến và người tham gia:
- Tên sáng kiến: “Khảo sát đặc điểm hình ảnh trên CT Scanner với bệnh nhân chấn thương hàm mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn ”.
- Tác giả: CN. Lê Ngọc Võ và CN. Phạm Văn Tuấn, Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Tác giả
3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Y Tế
4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: Ngày 01 tháng 07 năm 2019.
5. Mô tả bản chất của sáng kiến:

5.1. Thực trạng của vấn đề trước khi đưa ra sáng kiến:

Chấn thương hàm mặt là một cấp cứu thường gặp, thường do tai nạn giao thông, lao động, sinh hoạt, đánh nhau. Đặc điểm quan trọng của chấn thương vùng hàm mặt là ảnh hưởng lớn tới khuôn mặt, tới các chức năng và thẩm mỹ, những trường hợp nặng gây tổn thương phức tạp và chấn thương sọ não, đa chấn thương, đôi khi nguy hiểm tới tính mạng.

Trong giai đoạn hiện nay sự bùng nổ của các loại phương tiện giao thông nhất là ô tô, xe máy tốc độ cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình lao động, cùng với lối sống của các tầng lớp trong xu thế hội nhập, phát triển kinh tế, chấn thương hàm mặt thường xuyên gặp và việc điều trị gãy phức hợp xương hàm trên, dưới  ngày càng quan trọng. Nhưng kỹ thuật thường sử dụng tại bệnh viện chủ yếu là các kỹ thuật chụp/ chiếu Xquang vùng mặt dẫn đến kết quả chưa thật sự hiệu quả, tốn nhiều thời gian để thực hiện kỹ thuật chiếu/ chụp cho bệnh nhân.
5.2. Nội dung sáng kiến:
Khảo sát đặc điểm hình ảnh trên CT Scanner với bệnh nhân chấn thương hàm mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

- Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu trên 210 bệnh nhân chấn thương hàm mặt từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020 tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.
- Chúng tôi sẽ thu thập tất cả các trường hợp được chẩn đoán chấn thương vùng mặt được đưa vào cấp cứu tại khoa cấp cứu, khoa ngoại và khoa răng hàm mặt Bệnh Viện ĐKKV Bồng Sơn từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/08/2020.
- Phương pháp thu thập số liệu: Bệnh án mẫu và phiếu kết quả CT Scanner.
- Phương pháp xử lý số liệu: Theo phương pháp thống kê y học.
5.3. Những kết quả đạt được sau khi áp dụng sáng kiến:
Qua nghiên cứu 210 bệnh nhân chấn thương vùng hàm mặt  được chụp CT Sccanner . Chúng tôi có những kết quả như sau:

· Đặc điểm dịch tể của bệnh nhân chấn thương hàm mặt:

· Độ tuổi gặp chấn thương hàm mặt thường gặp nhiều nhất là 18-30 chiếm 41%.

· Giới nam chiếm nhiều hơn nữ chiếm 82.9%

· Nhóm nghề gặp chấn thương nhiều nhất là lao động chân tay với 44.2%.

· Nguyên nhân gặp chấn thương hàm mặt nhiều nhất là tai nạn giao thông với 88.1%

·  Triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân chấn thương hàm mặt:

· Mặt sưng nề, biến dạng ; ấn đau điểm chói gãy chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là 8.3 % và 71.4%

· Mất liên tục xương và chảy máu mũi chiếm tỷ lệ trung bình với 65.7% và 54.8%

· Khớp cắn sai , há miệng hạn chế chiếm tỷ lệ thấp nhất với 9.5% và 25.2%.

·  Kết quả cận lâm sàng:

· Gãy cung tiếp gò má, thành xoang hàm chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt 43.3% và 58.1 % gây mờ xoang hàm với tỉ lệ 57.1%

· Gãy xương bướm, thân xương gò má chiếm tỷ lệ khá cao với 36.2% và 31.4%.

· Gãy xương mũi chiếm tỷ lệ trung bình với 24.8%

Gãy bờ ngoài- bờ dưới ổ mắt, xương hàm trên, xương hàm dưới chiếm tỉ lệ thấp, lần lượt là 7.1%, 6.1%, 3.3% và 5.2%

6. Tính mới của sáng kiến: 
- Chưa có đề tài nào nghiên cứu về đặc điểm hình ảnh của bệnh nhân chấn thương hàm mặt bằng CT Scanner tại Bệnh viện Bồng Sơn tính đến thời điểm này. 
7. Phạm vi áp dụng của sáng kiến:

Áp dụng tại Bệnh viện ĐKKV Bồng sơn từ gày 01 tháng 7 năm 2019.
8. Những thông tin cần được bảo mật: không.
9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Máy CT Scanner.

- Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh có kiến thức , kỹ năng chụp CT Scanner cho bệnh nhân.

- Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh đọc kết quả CT Scanner.
10. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của đơn vị:
* Lợi ích về xã hội: 

- Bệnh nhân được chẩn đoán sớm, chính xác về tình trạng chấn thương hàm mặt để có hướng điều trị thích hợp và hiệu quả cao.
* Lợi ích về kinh tế: 
- Bệnh nhân được giảm một số kỹ thuật Xquang không cần thiết để chẩn đoán về tình trạng chấn thương vùng mặt.

- Bệnh nhân được chẩn đoán sớm , điều trị sớm dẫn tới rút ngắn ngày điều trị giảm chi phí điều trị, giảm chi phí ăn ở đi lại, giảm thời gian chăm sóc cho người thân.
